
6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 7A 7B 7C 7D 7E 7G

1 HĐTN - N.Thùy HĐTN - K.Anh HĐTN - P.Thuý HĐTN - Hưng HĐTN - Đ.Thùy HĐTN - Quyên HĐTN - Thu Hiền HĐTN - Vân HĐTN - Lý HĐTN - Vinh HĐTN - Chung HĐTN - Lan HĐTN - Oanh

2 GDCD - Tâm KHTN - T.Thanh XHS - P.Lan VAN - K.Anh VAN - Hòa T Anh - Vinh MT - P.Phương CN - Vân TQ - Hà TQ TIN - Đ.Thùy KHTN - Hưng Nhạc - C.Thanh TOAN - Oanh

3 XHĐ - Quyên T Anh - L.Phương VAN - Trang XHĐ - L.Hồng TOAN - N.Thùy VAN - P.Lan CN - Oanh TQ - Hà TQ TOAN - Vân Nhạc - C.Thanh XHĐ - Hòa TIN - Đ.Thùy GDCD - Tâm

4 TOAN - N.Thùy XHS - D.Lan KHTN - T.Thanh KHTN - Liễu XHS - P.Lan KHTN - Hà Hóa TOAN - P.Thuý TIN - Đ.Thùy Nhạc - C.Thanh TQ - Hà TQ XHĐ - Hòa TOAN - Oanh KHTN - Bình

5 KHTN - Liễu GDĐP - K.Anh MT - P.Phương GDCD - Tâm Nhạc - C.Thanh GDĐP - L.Hồng GDĐP - P.Lan KHTN - Vân XHĐ - Hòa KHTN - Oanh TQ - Hà TQ TD - Hậu KHTN - Bình

1 TD - Tình MT - P.Phương KHTN - T.Thanh GDĐP - P.Lan T Anh - Vinh Nhạc - C.Thanh T Anh - Yến TD - N.Lan CN - P.Thuý VAN - Chung XHS - Hòa T Anh - HồngA TOAN - Oanh

2 Nhạc - C.Thanh VAN - K.Anh GDĐP - P.Lan MT - P.Phương TOAN - N.Thùy TQ - Hà TQ VAN - Băng TOAN - Vân TD - Hậu VAN - Chung T Anh - Yến TOAN - Oanh T Anh - HồngA

3 XHS - D.Lan VAN - K.Anh TOAN - P.Thuý T Anh - L.Phương KHTN - Hà Hóa VAN - P.Lan XHĐ - L.Hồng GDCD - Tâm T Anh - Yến XHĐ - Hòa TOAN - Hải TOAN - Oanh TNL - Bình

4 T Anh - Yến TOAN - N.Thùy VAN - Trang TD - Hà TQ MT - P.Phương KHTN - Hà Hóa KHTN - Thu Hiền XHĐ - Hòa TNL - Vân T Anh - Vinh TNL - Hưng TNL - Bình VAN - Băng

5 KHTN - Liễu XHĐ - Quyên Nhạc - C.Thanh CN - T.Phương TD - Hương T Anh - Vinh GDCD - Tâm TNL - Vân XHĐ - Hòa TNL - Oanh TNL - Hưng TNL - Bình TQ - Hà TQ

1 TOAN - N.Thùy KHTN - T.Thanh VAN - Trang KHTN - Liễu VAN - Hòa TOAN - Hưng TQ - Hà TQ XHS - Chung VAN - Lý GDCD - Tâm Nhạc - C.Thanh TOAN - Oanh VAN - Băng

2 GDĐP - K.Anh KHTN - T.Thanh VAN - Trang TOAN - Hưng VAN - Hòa TD - P.Lan TOAN - P.Thuý TNL - Vân T Anh - Yến TD - Nga VAN - Chung VAN - Băng Nhạc - C.Thanh

3 VAN - K.Anh Nhạc - C.Thanh CN - Oanh T Anh - L.Phương GDĐP - P.Lan GDCD - Tâm T Anh - Yến T Anh - Vinh TOAN - Vân XHĐ - Hòa VAN - Chung T Anh - HồngA TNL - Bình

4 VAN - K.Anh CN - Oanh XHĐ - L.Hồng Nhạc - C.Thanh T Anh - Vinh KHTN - Hà Hóa KHTN - Thu Hiền TOAN - Vân TIN - Sơn TOAN - Hải T Anh - Yến XHĐ - Hòa TNL - Bình

5 CN - Oanh T Anh - L.Phương TD - Hương KHTN - Liễu KHTN - Hà Hóa T Anh - Vinh XHĐ - L.Hồng Nhạc - C.Thanh TNL - Vân XHS - Hòa TNL - Hưng TNL - Bình T Anh - HồngA

1 TOAN - N.Thùy VAN - K.Anh TQ - Hà TQ TOAN - Hưng KHTN - Hà Hóa CN - T.Phương Nhạc - C.Thanh TOAN - Vân VAN - Lý T Anh - Vinh TOAN - Hải T Anh - HồngA TOAN - Oanh

2 T Anh - Yến TOAN - N.Thùy KHTN - T.Thanh VAN - K.Anh T Anh - Vinh KHTN - Hà Hóa TD - Tình TOAN - Vân VAN - Lý MT - P.Phương GDCD - Tâm TQ - Hà TQ VAN - Băng

3 KHTN - Liễu GDCD - Tâm T Anh - L.Phương VAN - K.Anh TOAN - N.Thùy TOAN - Hưng TOAN - P.Thuý T Anh - Vinh TNL - Vân TOAN - Hải T Anh - Yến XHS - Hòa VAN - Băng

4 MT - P.Phương T Anh - L.Phương GDCD - Tâm KHTN - Liễu XHĐ - L.Hồng XHĐ - Quyên T Anh - Yến XHĐ - Hòa TNL - Vân TNL - Oanh TNL - Hưng VAN - Băng T Anh - HồngA

5 TD - Tình Nhạc - C.Thanh TOAN - P.Thuý TD - Hà TQ GDCD - Tâm XHS - P.Lan KHTN - Thu Hiền TNL - Vân T Anh - Yến TNL - Oanh CN - M.Hiền TNL - Bình XHS - Hòa

1 VAN - K.Anh TOAN - N.Thùy T Anh - L.Phương XHS - P.Lan HĐTN - Đ.Thùy MT - P.Phương VAN - Băng T Anh - Vinh TOAN - Vân VAN - Chung TNL - Hưng XHĐ - Hòa TIN - Sơn

2 KHTN - Liễu KHTN - T.Thanh TOAN - P.Thuý T Anh - L.Phương HĐTN - Đ.Thùy TOAN - Hưng VAN - Băng VAN - Lý TNL - Vân T Anh - Vinh TIN - Sơn GDCD - Tâm TOAN - Oanh

3 T Anh - Yến TQ - Hà TQ KHTN - T.Thanh TOAN - Hưng GDCD - Tâm VAN - P.Lan KHTN - Thu Hiền VAN - Lý TNL - Vân TOAN - Hải VAN - Chung VAN - Băng TNL - Bình

4 HĐTN - N.Thùy HĐTN - K.Anh HĐTN - P.Thuý HĐTN - Hưng KHTN - Hà Hóa HĐTN - Quyên HĐTN - Thu Hiền TNL - Vân XHS - Chung TNL - Oanh TOAN - Hải TNL - Bình XHĐ - Hòa

5 HĐTN - N.Thùy HĐTN - K.Anh HĐTN - P.Thuý HĐTN - Hưng TQ - Hà TQ HĐTN - Quyên HĐTN - Thu Hiền TNL - Vân GDCD - Tâm TNL - Oanh T Anh - Yến TNL - Bình XHĐ - Hòa
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8A 8B 8C 8D 8E 8G 9A 9B 9C 9D 9E

HĐTN - M.Hiền HĐTN - Trang HĐTN - Hương HĐTN - Thu.Lan HĐTN - Nga HĐTN - Bình

KHTN - Liễu XHS - D.Lan T Anh - L.Thuý TD - Tình TOAN - Bình KHTN - P.Thuý VAN - M.Hồng TNL - Thu.Lan TOAN - Mai T Anh - L.Phương TNS - Đạo

XHS - D.Lan KHTN - T.Thanh GDĐP - Hương TD - Tình VAN - Nga KHTN - Liễu TOAN - Hùng TOAN - Mai T Anh - L.Thuý TNS - Đạo VAN - M.Hồng

GDĐP - Trang T Anh - L.Thuý GDCD - Tâm VAN - Hương TD - Tình VAN - Nga TNS - Thu Hiền XHĐ - L.Hồng TNL - Thu.Lan TOAN - Nhung VAN - M.Hồng

TD - Tình GDĐP - Trang XHS - D.Lan T Anh - L.Thuý KHTN - T.Thanh TIN - Đ.Thùy TNS - Thu Hiền TNS - Đạo KNS - Thắm TNL - Hưng TNL - Hải

VAN - Trang TIN - Đ.Thùy TIN - Sơn T Anh - L.Thuý VAN - Nga KHTN - Liễu XHS - D.Lan VAN - Thắm XHĐ - L.Hồng VAN - Nhuần TNL - Hải

KHTN - Liễu T Anh - L.Thuý VAN - Hương XHS - D.Lan KHTN - T.Thanh VAN - Nga XHĐ - L.Hồng TNL - Thu.Lan TOAN - Mai TNL - Hưng XHĐ - Quyên

KHTN - Liễu KHTN - T.Thanh VAN - Hương TOAN - Thu.Lan TD - Tình VAN - Nga TNS - Thu Hiền T Anh - HồngA VAN - Thắm TNS - Đạo VAN - M.Hồng

T Anh - L.Thuý KHTN - T.Thanh KHTN - Liễu TIN - Sơn GDCD - Tâm TD - Tình T Anh - HồngA TOAN - Mai TNS - Đạo XHS - D.Lan TOAN - Hùng

TIN - Sơn VAN - Trang TD - Tình KHTN - T.Thanh T Anh - HồngA XHS - D.Lan KNS - Hùng TNS - Đạo TNL - Thu.Lan T Anh - L.Phương T Anh - L.Thuý

T Anh - L.Thuý TOAN - M.Hiền TD - Tình VAN - Hương VAN - Nga TOAN - Bình T Anh - HồngA TNL - Thu.Lan TNS - Đạo VAN - Nhuần XHS - D.Lan

XHS - D.Lan TD - Tình TOAN - Thu.Lan T Anh - L.Thuý T Anh - HồngA GDCD - Tâm VAN - M.Hồng XHĐ - L.Hồng VAN - Thắm GDCD - Nhuần TNS - Đạo

TOAN - M.Hiền VAN - Trang VAN - Hương KHTN - T.Thanh XHS - D.Lan KHTN - Liễu XHĐ - L.Hồng VAN - Thắm T Anh - L.Thuý XHĐ - Quyên TOAN - Hùng

GDCD - Tâm VAN - Trang KHTN - Liễu XHS - D.Lan KHTN - T.Thanh T Anh - HồngA TOAN - Hùng VAN - Thắm TNL - Thu.Lan T Anh - L.Phương TQ - Hà TQ

T Anh - L.Thuý GDCD - Tâm XHS - D.Lan KHTN - T.Thanh TIN - Sơn GDĐP - Nga TNL - Thu.Lan TNS - Đạo GDCD - Thắm TOAN - Nhung GDCD - M.Hồng

VAN - Trang XHS - D.Lan KHTN - Liễu GDCD - Tâm KHTN - P.Thuý TD - Tình TNL - Thu.Lan GDCD - Thắm XHĐ - L.Hồng VAN - Nhuần TNS - Đạo

VAN - Trang T Anh - L.Thuý TOAN - Thu.Lan KHTN - M.Hiền XHS - D.Lan TOAN - Bình TNS - Thu Hiền T Anh - HồngA TNS - Đạo TNL - Hưng TNL - Hải

TD - Tình TOAN - M.Hiền T Anh - L.Thuý TOAN - Thu.Lan GDĐP - Nga XHS - D.Lan T Anh - HồngA TNS - Đạo VAN - Thắm XHĐ - Quyên VAN - M.Hồng

VAN - M.Hồng XHS - D.Lan VAN - Thắm TNS - Đạo T Anh - L.Thuý

VAN - M.Hồng T Anh - HồngA XHS - D.Lan TNS - Đạo XHĐ - Quyên

TOAN - M.Hiền GDĐP - Trang KHTN - Hải VAN - Hương TOAN - Bình T Anh - HồngA

KHTN - Hải KHTN - M.Hiền T Anh - L.Thuý GDĐP - Hương T Anh - HồngA HĐTN - Bình

HĐTN - M.Hiền HĐTN - Trang HĐTN - Hương HĐTN - Thu.Lan HĐTN - Nga T Anh - HồngA GDCD - M.Hồng VAN - Thắm TNS - Đạo KNS - Nhuần T Anh - L.Thuý

TNL - Thu.Lan KNS - Mai T Anh - L.Thuý VAN - Nhuần TNS - Đạo

SHL - Hùng SHL - Mai SHL - Thắm SHL - Nhuần SHL - M.Hồng
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9G

TOAN - Nhung

VAN - Nhuần

XHĐ - Quyên

GDCD - Nhuần

TNL - Hưng

T Anh - L.Phương

VAN - Nhuần

TOAN - Nhung

TNS - Thu Hiền

XHĐ - Quyên

T Anh - L.Phương

TNS - Thu Hiền

TNL - Hưng

TNS - Thu Hiền

TNS - Thu Hiền

VAN - Nhuần

VAN - Nhuần

TQ - Hà TQ

TNL - Hưng

XHS - D.Lan

T Anh - L.Phương

SHL - Nhung

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA TUẦN 16 THỰC HIỆN TỪ 18 THÁNG 12 NĂM 2023

Kiểm tra HKI Toán


